
TT Mã HP Tên HP Nhóm TC Số SV Giảng viên Lớp Phòng Thứ Tiết

1 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 01 2 50 Trần Hồng Lưu 31101171 (17ST) A5-407 3 1-2

2 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 02 2 32 Trần Hồng Lưu 31103171 (17CTUD) A5-309 3 3-4

3 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 03 2 33 Phạm Huy Thành 31301171 (17SVL) A5-407 2 1-2

4 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 04 2 35 Phạm Huy Thành 31302171 (17CVL) A5-309 2 3-4

5 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 05 2 0 Lưu Thị Mai Thanh 31501171 (17SS) Hủy

6 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 06 2 20 Lưu Thị Mai Thanh 31503171 (17CTM) A5-407 2 6-7

7 21221512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 07 2 49 Nguyễn Văn Thanh 31504171 (17CNSH) A5-406 2 1-2

8 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 01 3 34 Nguyễn Đức Tiến 31201171 (17SPT) A5-407 5 6-8

9 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 02 3 84 Trần Đình Mai 31202171 (17CNTT1) B3-302 2 1-3

10 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 03 3 81 Trần Đình Mai 31202172 (17CNTT2) B4-06 2 6-8

11 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 04 3 72 Lưu Hoàng Tuấn 31202173 (17CNTT3) B4-06 4 1-3

12 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 05 3 0 Đào Thị Nhung 31401171 (17SHH) Hủy

13 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 06 3 71 Đặng Việt Khoa 31403171 (17CHD) B6-06 2 6-8

14 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 07 3 30 Lưu Hoàng Tuấn 31404171 (17CQM) A5-309 3 6-8

15 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 08 3 31 Nguyễn Thị Thu Huyền 31604171 (17SAN) A5-309 4 6-8

16 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 09 3 36 Đào Thị Nhung 31701171 (17SNV) A5-407 4 1-3

17 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 10 3 40 Nguyễn Thị Kiều Trinh 31702171 (17CVH) A5-407 2 8-10

18 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 11 3 41 Nguyễn Thị Thu Huyền 31703171 (17CVHH) A5-407 2 3-5

19 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 12 3 67 Đào Thị Nhung 31704171 (17CBC1) B6-06 2 1-3

20 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 13 3 66 Trịnh Thị Nhài 31704172 (17CBC2) B3-403 5 1-3

21 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 14 3 81 Trịnh Thị Nhài 31704173 (17CBC3) B4-06 5 6-8

22 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 15 3 74 Trần Đình Mai 31704174 (17CBC4) B4-06 4 6-8

23 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 16 3 21 Trần Thị Thùy Trang 31801171 (17SLS) A5-309 5 1-3

24 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 17 3 67 Nguyễn Thị Thu Huyền 31802171 (17CVNH1) B6-06 4 1-3

25 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 18 3 73 Nguyễn Thị Thu Huyền 31802172 (17CVNH2) B4-06 3 1-3

26 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 19 3 71 Nguyễn Thị Thu Huyền 31802173 (17CVNH3) B4-06 3 6-8

27 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 20 3 32 Trần Đình Mai 31805171 (17CLS) A5-407 5 1-3

28 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 21 3 0 Đào Thị Nhung 31901171 (17SDL) Hủy

29 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 22 3 65 Đặng Việt Khoa 31904171 (17CDDL1) B6-06 3 1-3
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30 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 23 3 56 Đặng Việt Khoa 31904172 (17CDDL2) B6-06 5 1-3

31 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 24 3 64 Nguyễn Thị Kiều Trinh 32002171 (17CTL1) B6-06 3 6-8

32 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 25 3 61 Nguyễn Thị Kiều Trinh 32002172 (17CTL2) B6-06 4 6-8

33 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 26 3 50 Nguyễn Thị Kiều Trinh 32003171 (17CTXH1) B6-06 5 6-8

34 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 27 3 49 Nguyễn Thị Kiều Trinh 32003172 (17CTXH2) A5-406 2 3-5

35 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 28 3 50 Nguyễn Đức Tiến 32201171 (17STH) A5-407 3 3-5

36 21331513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 29 3 33 Đào Thị Nhung 32301171 (17SMN) B6-06 6 1-3

Ghi chú:

 - Thi giữa kỳ: từ ngày 08/10/2018 đến 14/18/2018.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

 - Học kỳ 1 năm học 2018-2019 áp dụng thực học theo kế hoạch đào tạo, bắt đầu học từ ngày 13/08/2017.

 - Thi kết thúc học phần:  từ ngày 10/12/2018 đến 06/01/2019.

 - Đối với các học phần thỉnh giảng, mời giảng: các Khoa lập tờ trình (kèm hồ sơ mời giảng theo quy định 2823/QĐ-ĐHĐN)  gửi về phòng Đào tạo (Đ/c Huỳnh Minh Tuyền) trước ngày 26/08/2018 
để tổng hợp và trình Lãnh đạo Trường duyệt mới được thực hiện và thanh toán giờ giảng. 

- Nếu có điều chỉnh, bổ sung lịch dạy, các Khoa liên hệ  Phòng Đào tạo trường ĐHSP trước ngày 13/8/2018 và có văn bản đề nghị gửi về Phòng Đào tạo. Số điện thoại 0905086680 (gặp đ/c 
Nguyễn Lương Vương).
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